MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng cơ bản
	      Mức 4

Vận dụng nâng cao
	Tổng 

	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL

	Đọc hiểu văn bản

- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài

- Nhận xét được hình ảnh nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc, biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.

- Nhận biết được các kiểu  câu
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	4
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	0,5
	3,0
	1,5

	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	
	5
	
	6
	1;2;3;4
	5,6

	Kiến thức Tiếng Việt
- Hiểu và sử dụng được một số từ thuộc các chủ điểm đã học  - Nhận biết được tính từ trong câu

- Biết dùng trạng ngữ để bổ sung ý nghĩa cho câu.
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	0,5
	
	05
	
	
	1,5
	1,0

	
	Câu số
	8,9
	
	
	7
	
	10
	
	
	8,9
	7,10

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3,5
	
	1,0
	0,5
	
	1,5
	
	0,5
	4,5
	2,5

	
	Câu số
	1;2;8;9
	
	3;4
	7
	
	5,10
	
	6
	1;2;3;4;8;9;
	5;6;7;10


	Họ và tên: ………………........

Lớp : ……………….

Trường: Tiểu học Đoàn Nghiên
Số BD : ………. Phòng :…….
	KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI  KỲ II

Năm học : 2022 -2023
Môn : Tiếng Việt  lớp 4

Ngày kiểm tra : ……………..
	GT 1 ký
	MẬT MÃ

	
	
	GT 2 ký
	STT


………………………………………………………………………………………….
 A. Kiểm tra đọc: (10đ)

I.Đọc thành tiếng (3đ)

II. Đọc hiểu(4đ)- Kiến thức Tiếng Việt(3đ) Thời gian: 35 phút

Đọc thầm bài văn sau rồi khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và điền vào chỗ trống:

Bông sen trong giếng ngọc

Mạc Đĩnh Chi người đen đủi, xấu xí. Nhà nghèo, mẹ con cậu nuôi nhau bằng nghề kiếm củi. Mới bốn tuổi, Mạc Đĩnh Chi đã tỏ ra rất thông  minh. Bấy giờ, Chiêu quốc công Trần Nhật Duật mở  trường dạy học, Mạc Đĩnh Chi xin được vào học. Cậu học chăm chỉ, miệt mài, sớm trở thành học trò giỏi nhất trường.

        Kì thi năm ấy, Mạc Đĩnh Chi đỗ đầu nhưng vua thấy ông mặt mũi xấu xí, người bé loắt choắt, lại là con thường dân, toan không cho đỗ. 

        Thấy nhà vua không trọng người hiền, chỉ trọng hình thức bề ngoài, Mạc Đĩnh Chi làm bài phú “Bông sen giếng ngọc’’nhờ người dâng lên vua. Bài phú đề cao phẩm chất cao quí khác thường của loài hoa sen, cũng để tỏ rõ chí hướng và tài năng của mình. Vua đọc bài phú thấy rất hay, quyết định lấy ông đỗ Trạng nguyên.

        Về sau, Mạc Đĩnh Chi nhiều lần được giao trọng trách đi sứ. Bằng tài năng của mình, ông đã đề cao được uy tín đất nước, khiến người nước ngoài phải nể trọng sứ thần Đại Việt. Vua Nguyên tặng ông danh hiệu Trạng nguyên. Nhân dân ta ngưỡng mộ, tôn xưng ông là: Lưỡng quốc Trạng nguyên ( Trạng nguyên hai nước )    

                                                                                              Theo Lâm Ngũ Đường                                                                                                                                         
Câu 1. (1 đ) Ngày còn nhỏ, Mạc Đĩnh Chi là người như thế nào?  

A. Là người có ngoại hình xấu xí.

B. Là người rất thông minh.

C. Là người có ngoại hình xấu xí nhưng tỏ ra rất thông minh.

D. Là người dũng  cảm.

Câu 2. (1 đ)  Vì sao lúc đầu nhà vua toan không cho Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên?  

A. Vì Mạc Đĩnh Chi là con nhà thường dân nghèo

B. Vì Mạc Đĩnh Chi xấu xí

C. Vì Mạc Đĩnh Chi là con nhà thường dân nghèo và xấu xí.

D. Vì Mạc Đĩnh Chi giàu có.

     Câu 3. (0,5 đ) Vì sao cuối cùng nhà vua quyết định lấy Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên?  

A. Vì bài phú “ Bông sen giếng ngọc ” ông dâng lên vua thể hiện phẩm chất cao quí của hoa sen.

B. Vì bài phú “ Bông sen giếng ngọc ” ông dâng lên vua thể hiện phẩm chất cao quí khác thường của hoa sen và tỏ rõ chí hướng tài năng của ông.

C. Vì bông hoa sen rất đẹp

D. Vì hoa sen được nhiều người yêu thích.

Câu 4. (0,5 đ) Vì sao Mạc Đĩnh Chi được gọi là “ Lưỡng quốc Trạng nguyên ” 
     A.  Vì Mạc Đĩnh Chi là Trạng Nguyên của nước ta.

B.  Vì Mạc Đĩnh Chi là người học giỏi nhất.

C.  Vì ông được vua của hai nước phong tặng danh hiệu Trạng nguyên.

D.  Vì ông được mọi người kính trọng.
Câu 5. (1 đ) Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về nhân vật Mạc Đĩnh Chi. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6. (0,5 đ) Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (0,5 đ) Gạch dưới trạng ngữ có trong câu sau và cho biết trạng ngữ đó bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Về sau, Mạc Đĩnh Chi nhiều lần được giao trọng trách đi sứ.
………………………………………………………………………………………Câu 8: (1 đ) Bộ phận chủ ngữ trong câu: “Nhân dân ta ngưỡng mộ, tôn xưng ông là: Lưỡng quốc Trạng nguyên.” là:
   
A.  Nhân dân ta
B.  Nhân dân ta ngưỡng mộ,
  
C.  Nhân dân ta ngưỡng mộ, tôn xưng ông 

 
D. Lưỡng quốc Trạng nguyên
Câu 9:  (0,5 đ) Những hoạt động nào được gọi là du lịch:

A. Đi chơi ở công viên gần nhà.

B. Đi làm việc xa nhà.     

C. Thăm dò tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, nguy hiểm.

D. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Câu 10: (0,5 đ) Chuyển câu kể sau thành câu cảm:  Mạc Đỉnh Chi rất thông minh.
......................................................................................................................................

B.Phần kiểm tra viết (10 điểm )
I. Chính tả ( nghe – viết )  ( 2 điểm )     Thời gian làm bài 15 phút 

Thắng Biển
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

       Thời gian làm bài 35 phút

 
Đề : Tả một con vật nuôi  mà em yêu thích.
Bài làm .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT

 A. Kiểm tra đọc: (10đ)

I. Đọc thành tiếng (3đ) 

II. Đọc hiểu(4đ)- Kiến thức Tiếng Việt(3đ) Thời gian: 35 phút

Câu 1: 
C  Là người có ngoại hình xấu xí nhưng tỏ ra rất thông minh.

Câu 2: 
 C  Vì Mạc Đĩnh Chi là con nhà thường dân nghèo và xấu xí.

Câu 3: 

 B. Vì bài phú “ Bông sen giếng ngọc ” ông dâng lên vua thể hiện phẩm chất cao quí khác thường của hoa sen và tỏ rõ chí hướng tài năng của ông.

Câu 4:  
C. Vì ông được vua của hai nước phong tặng danh hiệu Trạng nguyên.

Câu 5: Mạc Đĩnh Chi là người thông minh, chăm chỉ nên được mọi người nể trọng.

Câu 6:  Người có đức có tài hết lòng vì đất nước thì  sẽ được nể trọng và ngưỡng mộ.
Câu 7: 
Về sau, Mạc Đĩnh Chi nhiều lần được giao trọng trách đi sứ.
Bố sung ý nghĩa là xác định thời gian xảy ra sự việc trong câu. (Hoặc là bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian)
Câu 8: 

A.  Nhân dân ta

Câu 9: 

D. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.
Câu 10: (0,5đ M3).  Học sinh chuyển câu đúng yêu cầu được 0,5 điểm.
VD: Ồ, Mạc Đỉnh Chi thông minh quá!

        Chao, Mạc Đỉnh Chi thông minh thật!

B.Phần kiểm tra viết (10 điểm )
I. Chính tả ( nghe – viết )  (2 điểm)

- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

- Viết đúng chính tả không mắc quá 5 lỗi 1 điểm

II. Tập làm văn : ( 8 điểm )  

- Mở bài: 1 điểm

- Thân bài: 4 điểm (Nội dung: 1,5 đ, Kĩ năng: 1,5 đ, Cảm xúc: 1 đ)

- Kết bài: 1 điểm

- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm

- Dùng từ đặt câu: 0,5 điểm

- Sáng tạo: 1 điểm
